
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ c     - T  d  - H       c 

    :            /QĐ-UBND   n    n   n          t  n       năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   sửa đổi, bổ su g 

tr  g  ĩ   v c Đầu tư t i Việt Nam và Môi trườ g t u c    m vi 
c ức  ă g quả   ý của Ba  Quả   ý K u ki   tế tỉ   

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

 ăn     u t            n  qu  n     p   n  n       t  n    năm 20    
 u t sử    i  b  sun  một số  i u  ủ   u t            n  p ủ v   u t         
   n  qu  n     p   n  n    22 t  n     năm 20     

 ăn           n  số    20 0   -   n    0  t  n    năm 20 0  ủ  
   n  p ủ v   i m so t t ủ t     n     n          n  số  2 20     -CP ngày 
0  t  n    năm 20    ủ     n  p ủ sử    i  b  sun  một số  i u  ủ      n    
  n  liên qu n  ến  i m so t t ủ t     n     n    

 ăn       n  t  số 02 20     -V    n       t  n   0 năm 20    ủ  
 ộ tr ởn     ủ n iệm Văn p òn     n  p ủ   ớn  dẫn n  iệp v  v   i m 
so t t ủ t     n     n    

 ăn    Quyết   nh số 0  2022 Q -U  D n    2  t  n    năm 2022  ủa 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  n    nh nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

 ăn    Quyết   nh số 0  202  Q -U  D n    0  t  n  02 năm 202  
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt  ộng ki m soát thủ t c hành 
   n  trên   a bàn tỉnh; 

 ăn    Qu ết   n  số    202  Q -U  D n    22 t  n    năm 202   ủ  
Ủ  b n n ân dân tỉn  b n   n  Qu ết   n  sử    i  b  sun  một số  i u  ủ  
    qu ết   n  liên qu n  ến   n  t    i m so t t ủ t     n     n    iải qu ết 
t ủ t     n     n  v   un   ấp d    v    n  trự  tu ến trên     b n tỉn   

 ăn    Qu ết   n  số 4 4  Q -U  D n    0  t  n     năm 202   ủ  
Ủ  b n n ân dân tỉn  b n   n  Qu    ế p ối  ợp  iải qu ết     t ủ t     n  
   n  v   ầu t   xâ  dựn    ất   i  m i tr ờn  v  p òn         ữ       trên 
    b n tỉn   

  eo    n     ủ   r ởn  b n   n Quản lý K u  in  tế tỉn  tại  ờ tr n  
số 161/TTr-BQL ngày 16 tháng 11 năm 2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này Danh mục 04 thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và Môi trường thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo Quy chế ph i 

4344 23 11



hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường 
và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh (rút ngắn thời gian giải quyết) theo 

Quyết định s  4147/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định s  836/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công b  Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và Môi trường thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đ c Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này kể từ ngày ký ban hành./. 
  

 
 

 

 

 
 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Như Điều 3; 
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ); 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Xây dựng; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;  
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
-  ở Tài nguyên và Môi trường; 
-  ở Tài chính; 
- Bưu điện tỉnh; 
- VNPT Bình Định; 
- Trung tâm Tin học – Công báo; 

- Lưu: VT, K6, K TT(Q)
. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễ  Tuấ  T a   
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DANH MỤC 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  
TRONG LĨNH VỰC: ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC  

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH  
(  n   n   èm t eo Qu ết   n  số:             Q -UBND ngày      /     /2023  ủ    ủ t    U  D tỉn ) 

 

 

STT 

Tên TTHC 

T ời      
giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả 
kết quả 
giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     

và  
trả kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

P í,  ệ   í 
( ếu có) 

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

Că  cứ  
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số TTHC 

I. Lĩ   v c Đầu tư t i Việt Nam 
T ủ tục  à   c í   được cô g bố t e  Quyết đị   số  01 QĐ-BKHĐT  gày 02   2021 của B  trư  g B  Kế    c  và Đầu tư 

1 

Chấp thuận chủ trương đầu 
tư của Ban Quản lý quy 
định tại khoản 7 Điều 33 

Nghị định s  31/2021/NĐ-

CP. 

 

(1.009748.000.00.00.H08) 

- Trong thời hạn 01 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ theo quy 
định, Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh gửi 
hồ sơ lấy ý kiến 
thẩm định của các 
cơ quan có liên quan 
về những nội dung 
thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của cơ 
quan đó.  
- Trong thời hạn 04 
ngày kể từ ngày 
nhận được đề nghị 
của Ban Quản lý, cơ 
quan được lấy ý kiến 
có ý kiến thẩm định 

Trung 

tâm Phục 
vụ hành 
chính 

công tỉnh, 

địa chỉ: 
127 Hai 

Bà 

Trưng, 
thành ph  

Quy 

Nhơn 

x 
Toàn 

trình 
- 

-Thời hạn 
giải 
quyết; 
- Căn cứ 
pháp lý. 

- Luật Đầu tư 
61/2020/QH14 

ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định s  
31/2021/NĐ-

CP ngày 

26/3/2021 của 
Chính phủ; 
- Thông tư s  
03/2021/TT-

BKHĐT ngày 
09/4/2021 của 
Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và 
Đầu tư. 
- Quyết định s  
680/QĐ-

UBND ngày 

- 
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STT 

Tên TTHC 

T ời      
giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả 
kết quả 
giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     

và  
trả kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

P í,  ệ   í 
( ếu có) 

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

Că  cứ  
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số TTHC 

về nội dung thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của mình, gửi 
Ban quản lý khu 
công nghiệp, khu 
chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu kinh 
tế.  
- Trong thời hạn 05 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ dự án đầu tư, Ban 
quản lý lập báo cáo 
thẩm định và quyết 
định chấp thuận chủ 
trương đầu tư. 

08/3/2023 của 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 

tỉnh; 
- Quyết định s  

4147/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2023 của 
Ủy ban nhân 
dân tỉnh. 

2 

Điều chỉnh dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu tư 
của Ban Quản lý. 

 

 (1.009759.000.00.00.H08) 

- Trong thời hạn 01 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ theo quy 
định, Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh gửi 
hồ sơ cho cơ quan 
nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định 
tại điểm b khoản 7 
Điều 33 của Nghị 

Trung 

tâm Phục 
vụ hành 
chính 

công tỉnh, 

địa chỉ: 
127 Hai 

Bà 

Trưng, 
thành ph  

Quy 

x 
Toàn 

trình 
- 

- Thời 
hạn giải 
quyết; 
- Căn cứ 
pháp lý. 

- Luật Đầu tư 
61/2020/QH14 

ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định s  
31/2021/NĐ-

CP ngày 

26/3/2021 của 
Chính phủ; 
- Thông tư s  
03/2021/TT-

- 
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STT 

Tên TTHC 

T ời      
giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả 
kết quả 
giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     

và  
trả kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

P í,  ệ   í 
( ếu có) 

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

Că  cứ  
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số TTHC 

định s  
31/2021/NĐ-CP để 
lấy ý kiến về những 
nội dung điều chỉnh 
dự án đầu tư;  
- Trong thời hạn 04 
ngày kể từ ngày 
nhận được đề nghị 
của Ban quản lý, Cơ 
quan được lấy ý kiến 
có ý kiến về nội 
dung điều chỉnh dự 
án thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước 
của cơ quan đó;  
- Trong thời hạn 05 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ dự án đầu tư, Ban 
quản lý quyết định 
chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương 
đầu tư, Quyết định 
chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương 
đầu tư được gửi cho 
nhà đầu tư, cơ quan 

Nhơn BKHĐT ngày 
09/42021 của 
Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và 
Đầu tư; 
- Quyết định s  
680/QĐ-

UBND ngày 

08/3/2023 của 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 

tỉnh; 
- Quyết định s  
4147/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2023 của 
Ủy ban nhân 
dân tỉnh. 
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STT 

Tên TTHC 

T ời      
giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả 
kết quả 
giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     

và  
trả kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

P í,  ệ   í 
( ếu có) 

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

Că  cứ  
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số TTHC 

có liên quan đến 
việc thực hiện dự án 
đầu tư. 

II. Lĩ   v c Môi trườ g 
T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số    QĐ-BTNMT  gày 14 01 2022 của B  trư  g B  Tài  guy   và Môi trườ g 

1 

Thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường. 

 

(1.010733.000.00.00.H08) 

Tổng thời gian giải 
quyết thủ tục hành 
chính: t i đa 20 ngày, 

cụ thể như sau: 
- Thời hạn kiểm tra, trả 
lời về tính đầy đủ, hợp 
lệ của hồ sơ: không 
quy định. 
- Thời hạn thẩm định 
báo cáo đánh giá tác 
động môi trường: T i 
đa 15 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ đ i với 
trường hợp thẩm định 
báo cáo đánh giá tác 
động môi trường của 
các dự án đầu tư nhóm 
II quy định tại các 
điểm c, d, đ và e khoản 
4 Điều 28 của Luật 
Bảo vệ môi trường 

Trung 

tâm Phục 
vụ hành 
chính 

công tỉnh, 
địa chỉ: 
127 Hai 

Bà 

Trưng, 
thành ph  

Quy 

Nhơn 

x 
Một 
phần 

Phí Thẩm định 
theo Điều 4 của 
Quyết định s  
76/2021/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2021 

(Được thu trong 
quá trình thẩm 
định hồ sơ theo 
quy định tại 
khoản 3 Điều 13 
Thông tư s  
02/2022/TT-

BTNMT) 

- Thời 
hạn giải 
quyết; 
- Mức độ 
dịch vụ 
công trực 

tuyến;  
- Căn cứ 
pháp lý.  

- Luật Bảo vệ 
môi trường s  
72/2020/QH14 

ngày 

17/11/2020; 

- Nghị định s  
08/2022/NĐ-

CP ngày 

10/01/2022  

của Chính phủ; 
- Thông tư s  
02/2022/TT-

BTNMT ngày 

10/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Quyết định s  
1746/QĐ-

UBND ngày 

01/6/2022 của 
Ủy ban nhân 

- 
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STT 

Tên TTHC 

T ời      
giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả 
kết quả 
giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     

và  
trả kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

P í,  ệ   í 
( ếu có) 

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

Că  cứ  
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số TTHC 

thuộc thẩm quyền 
thẩm định của UBND 
tỉnh (quy định tại 
khoản 3 Điều 35 của 
Luật Bảo vệ môi 
trường). 
- Thời điểm thông báo 
kết quả: trong thời hạn 
thẩm định. 

- Thời hạn phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác 
động môi trường: t i 
đa 05  ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ. 
(Thời gian tổ chức, cá 
nhân chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ không tính 
vào thời gian giải 
quyết thủ tục hành 
chính của cơ quan phê 
duyệt) 

dân tỉnh; 

- Quyết định s  
76/2021/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2021 của 
Ủy ban nhân 
dân tỉnh; 

- Quyết định s  
680/QĐ-

UBND ngày 

08/3/2023 của 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 

tỉnh; 
- Quyết định s  
4147/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2023 của 
Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

2 

Cấp giấy ph p môi trường 
(cấp Tỉnh). 
 

(1.010727.000.00.00.H08) 

-   ời  ạn  iải 
qu ết t ủ t    ấp 
Giấ  p ép m i 
tr ờn : 
+ T i đa 15 ngày kể 

Trung 

tâm Phục 
vụ hành 
chính 

công tỉnh, 

Có  
Một 
phần 

    t ẩm   n :  
- Đ i với dự án 
đầu tư, cơ sở 
thuộc thẩm 
quyền cấp ph p 

- Thời 
hạn giải 
quyết; 
- Phí, lệ 
phí; 

- Luật Bảo vệ 
môi trường s  
72/2020/QH14 

ngày 

17/11/2020; 

- 
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STT 

Tên TTHC 

T ời      
giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả 
kết quả 
giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     

và  
trả kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

P í,  ệ   í 
( ếu có) 

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

Că  cứ  
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số TTHC 

từ ngày nhận được 
đầy đủ hồ sơ hợp lệ 
(trong đó thời hạn 
thẩm định hồ sơ, trả 
kết quả sau khi nhận 
được hồ sơ chỉnh 
sửa, bổ sung theo 
yêu cầu của cơ quan 
cấp giấy ph p môi 
trường t i đa là 05 
ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ) đ i với 
các trường hợp sau 
đây:  
( ) Dự  n  ầu t      
sở    n  t uộ   ối 
t ợn  p ải v n   n  
t ử n  iệm   n  
tr n  xử lý   ất t ải  
(2) Dự  n  ầu t      
sở  ấu nối n ớ  t ải 
v o  ệ t ốn  t u 
 om  xử lý n ớ  t ải 
t p trun   ủ    u 
sản xuất   in  
do n   d    v  t p 

địa chỉ: 
127 Hai 

Bà 

Trưng, 
thành ph  

Quy 

Nhơn 

môi trường của 
UBND tỉnh 
trong trường 
hợp có khảo sát 
thực tế đ i với 
các dự án không 
thuộc đ i tượng 
thực hiện đánh 
giá tác động môi 
trường; dự án 
đang hoạt động 
theo quy định tại 
điểm c, khoản 4 
Điều 29 Nghị 
định s  
08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 
một s  điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường: 

14.000.000 
đồ g giấy   é . 

  

- Đ i với dự án 
đầu tư, cơ sở 

- Căn cứ 
pháp lý.  

- Nghị định s  
08/2022/NĐ-

CP ngày 

10/01/2022  

của Chính phủ; 
- Thông tư s  
02/2022/TT-

BTNMT ngày 

10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và 

Môi Trường; 
- Quyết định s  
1746/QĐ-

UBND ngày 

01/6/2022 của 
Ủy ban nhân 
dân tỉnh; 
- Quyết định s  
61/2022/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2022 của 
Ủy ban nhân 
dân tỉnh; 
- Quyết định s  
680/QĐ-

UBND ngày 
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STT 

Tên TTHC 

T ời      
giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả 
kết quả 
giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     

và  
trả kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

P í,  ệ   í 
( ếu có) 

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

Că  cứ  
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số TTHC 

trun     m   n  
n  iệp v    p  n  
     êu  ầu s u  â : 
   n  t uộ  loại 
  n  sản xuất   in  
do n   d    v     
n u      â    n i m 
m i tr ờn      n  
t uộ  tr ờn   ợp 
p ải qu n tr       
t ải tự  ộn   liên 
t    qu n tr     n  
 ỳ t eo qu    n  tại 
       n  số 
0  2022   -CP. 

+ T i đa 20 ngày kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 
(trong đó thời hạn 
thẩm định hồ sơ, trả 
kết quả sau khi nhận 
được hồ sơ chỉnh 
sửa, bổ sung theo 
yêu cầu của cơ quan 
cấp giấy ph p môi 
trường t i đa là 05 
ngày kể từ ngày 

thuộc thẩm 
quyền cấp ph p 
môi trường của 
UBND tỉnh 
trong trường 
hợp không khảo 
sát thực tế đ i 
với các dự án đã 
có Quyết định 
phê duyệt kết 
quả thẩm định 
báo cáo đánh giá 
tác động môi 
trường theo quy 
định tại điểm c, 
khoản 4 Điều 29 
Nghị định s  
08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 
một s  điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường: 

11.000.000 
đồ g giấy   é . 
 

08/3/2023 của 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 

tỉnh; 
- Quyết định s  
37/2023/QĐ-

UBND ngày 

30/7/2023 của 
Ủy ban nhân 
dân tỉnh; 
- Quyết định s  
4147/QĐ-

UBND ngày 

09/11/2023 của 
Ủy ban nhân 
dân tỉnh. 
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STT 

Tên TTHC 

T ời      
giải quyết 

Địa điểm 
tiế       
và trả 
kết quả 
giải 
quyết 
TTHC 

Tiế  
     

và  
trả kết 
quả 
qua 

BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

P í,  ệ   í 
( ếu có) 

N i du g 
sửa đổi, 
bổ su g 

Că  cứ  
pháp lý 

TTHC 
liên 

thông 
Mã số TTHC 

nhận được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ) đ i với 
các trường hợp còn 
lại.  
(  ời  i n t        
   n ân   ỉn  sử   
b  sun     s     n  
t n  v o t ời  i n 
 iải qu ết t ủ t   
  n     n   ủ     
qu n  ấp p ép) 

- Đ i với dự án 
quy định tại 
khoản 8 Điều 29 
Nghị định s  
08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 
một s  điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường: 

11.000.000 
đồ g giấy   é . 

(Nôp trong quá 

trình giải quyết 
thủ tục hành 
chính). 

Tổ g c  g: 04 TTHC         

 

  


